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Tên:……………………… ÔN GIỮA KÌ I LẦN 6
ĐỀ 1
Bài 1. ( M1- 0,5 điểm) Số mười tám phẩy năm mươi hai viết là:
A. 108,502     B. 18,502              C. 18,52                     D. 108,52
Bài 2. ( M1- 1 điểm)	
a. Viết  dưới dạng số thập phân được:
A. 1,0                 B. 10,0                C. 10,01                D. 0,1
b.  Giá trị của chữ số 6 trong số thập phân 12,675 là:
A.                    B.                 C.                          D. 6
Bài 3. ( M1- 0,5 điểm) 
Số bé nhất trong các số: 25,345; 25,354; 25,453; 25,342; 25,234
A. 25,345         B. 25,234            C. 25,342             D. 25,354
Bài 4. (M1- 0,5 điểm) 
Hỗn số 3 được chuyển thành phân số là:…….
Bài 5. (M2- 0,5 điểm)  
Trong các số thập phân dưới đây, số không bằng 56,7:
A. 56,70          B. 567,0              C. 56,700              D. 56,7000
Bài 6. (M2- 1 điểm)
Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 3m, chiều rộng 20dm. Diện tích của mảnh đất hình chữ nhật đó là :
 A. 600 dm2	          B. 6ha               C. 600 m2              D. 100 m2              
II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 6km 9m = ............... km
B. 4,35 m2 = .................. dm2
	C.  73 yến  =....................tấn
D. 32km2 7ha =...................km2


Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức
a)    x (  -                                         b)   x : 3
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 9. (M3 - 2 điểm)  
Thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 60m, chiều rộng bằng  chiều dài. Người ta cấy lúa ở đó, tính ra cứ 100 m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi đã thu hoạch được ở thửa ruộng đó bao nhiêu tạ thóc?   
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 10. (M3 - 1 điểm) 
	a) Tính bằng cách thuận tiện:
 tiện:
  x  +  x +

.......................................................................................................................................................................................................................................…………………………..
............................................…………………………….
	b) Người ta cắt một tấm kính hình chữ nhật thành 5 tấm kính giống nhau để đóng khung ảnh. Mỗi tấm có chiều dài 6 dm và chiều rộng 4 dm. Hỏi tấm kính ban đầu có diện tích là bao nhiều mét vuông?    
[image: ]
         Diện tích tấm kính ban đầu là…………. m2 

	


Văn: Tả một cảnh đẹp của quê hương mà em yêu thích 
- Đọc thuộc các bài văn tả cảnh.
__________________________________________ 
ĐỀ 2
Bài 1. ( M1- 0,5 điểm) Số thập phân 7,005 đọc là:
 	 A. Bảy phẩy không trăm linh lăm
 B. Bảy phẩy không năm
 C. Bảy phẩy không không năm
 D. Bảy phảy không không lăm
Bài 2. ( M1- 1 điểm)	
c. Viết số thập phân có: 3 chục đơn vị, 8 phần nghìn là:
B. 3,008                 B. 30,008                C. 30,08                 D. 30,800
d.  Chữ số 8 trong số 26,806 thuộc hàng:
B. Đơn vị           B. Phần mười          C. Phần trăm          D. Phần nghìn
Bài 3. ( M1- 0,5 điểm) Đúng ghi Đ,sai ghi S:
 Bạn An cao 145,4 cm.  Vậy làm tròn số cân nặng của bạn An đến số tự nhiên gần nhất là:
A. 144 kg      . Chiều dài bảng khoảng 3m
                        
 B. Chiều dài bảng khoảng 3m
                        

           B. 145 kg
 Bài 4. (M1- 0,5 điểm) Viết bé hơn hoặc lớn hơn hoặc bằng vào chỗ chấm thích hợp:
Mặt bàn học của Nam có diện tích là 48 dm2 , mặt bàn học của Việt có diện tích 0,48 m2. Diện tích mặt bàn học của Nam ……………………diện tích mặt bàn học của Việt.  
Bài 5. (M2- 0,5 điểm)  Cho 16,998  < x  <  17,02. Số tự nhiên x cần tìm là:
A. 17	                 B. 16,999 	        C. 17,03                 D. 17,01 
Bài 6. (M2- 1 điểm)

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 0,8 ha. Trong đó có  diện tích để  đất được dùng để xây nhà xưởng. Vậy diện tích để đất được dùng để xây nhà xưởng theo đơn vị mét vuông là:
A. 1600 m2	          B. 1600 ha               C. 3200 m2              D. 3200 ha
II. PHẦN TỰ LUẬN VÀ VẬN DỤNG ( 6 điểm)
Bài 7. (M2- 1 điểm) Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:
	A. 4 km 15 m = ............km
B. 45 ml = .................. .l
	C.  6050 kg =........... kg………g
D. 3 km2 6 ha =...................km2


Bài 8. (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức



a)    +  -                                          b)  [image: ]
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Bài 9. (M3 - 2 điểm)
Bác Tư có 1ha đất. Bác đã dùng 9/10 mảnh đất để trồng cây, làm đường phần còn lại để xây nhà. Hỏi bác Tư dùng bao nhiêu mét vuông để xây nhà?  
	
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 10. (M3 - 1 điểm) 
	a)Trong các số tự nhiên bé hơn 56,987. Số lớn nhất là…
b)Trong các số tự nhiên lớn hơn 56,987. Số bé nhất là…


_______________________________________________ 
ĐỀ 3
TRIỀN ĐÊ TUỔI THƠ
Tuổi thơ tôi với con đê sông Hồng gắn liền như hình với bóng, tựa hai người bạn thân thiết suốt ngày quấn quýt bên nhau. Từ lúc chập chững biết đi, mẹ đã dắt tôi men theo bờ cỏ chân đê. Con đê thân thuộc đã nâng bước, dìu dắt và tôi luyện cho những bước chân của tôi ngày một chắc chắn để tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời. Chẳng riêng gì tôi, mà hầu hết những đứa nhỏ sinh ra ở trong làng đều coi con đê là bạn. Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc. Tuổi học trò, cứ sáng cắp sách tới trường, chiều về cả hội lại lùa tất cả trâu, bò lên đê cho chúng gặm cỏ và tha hồ vui chơi đợi khi hoàng hôn xuống trở về làng. Những đêm trăng thanh gió mát lên đê trải chiếu nằm đếm sao trời mới tuyệt và thú làm sao. Tôi nhớ nhất là những đêm Trung thu, người lớn trong làng tổ chức bày cỗ cho thiếu nhi trên mặt đê rất vui và không khí của lễ hội trẻ em kéo dài tưởng như bất tận...
Năm tháng qua đi, những lối mòn chạy xéo ngoằn ngoèo từ chân lên tới mặt đê đã in dấu biết bao bàn chân của các thế hệ sớm hôm đi, về. Đời người ai cũng có nhiều đổi thay qua thời gian, song con đê vẫn gần như nguyên vẹn, vẫn sừng sững chở che bao bọc lấy dân làng tôi cũng như cả một vùng rộng lớn. Những trận lũ lớn đỏ ngầu phù sa hung dữ, con đê lại gồng mình lên để không chỉ bảo vệ cho tính mạng con người, gia súc mà còn bảo vệ cả mùa màng ...
... Xa quê bao năm trời, mùa lũ này tôi mới trở lại quê hương, trở lại làng quê đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Con đê vẫn đấy, màu xanh của cỏ mượt mà vẫn đấy. Tôi tần ngần dạo gót trên chiều dài của con đê chạy suốt từ điếm canh đê này tới điếm canh đê kia và mường tượng nhớ về những kỉ niệm của một thời xa xăm ...
(Theo Nguyễn Hoàng Đại)
* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu dưới đây:
Câu 1 (M1- 0,5 điểm). Hình ảnh nào ở làng quê gắn bó thân thiết với tác giả “như hình với bóng”?
	A. Trường học
B. Con đê
C. Đêm trăng
D. Con sông


Câu 2 (M1 - 0,5 điểm). Từ lúc chập chững biết đi, tác giả được mẹ đã dắt men theo bờ cỏ ở đâu?
	A. Công viên
B. Ngoài ruộng
C. Mặt đê
D. Chân đê


Câu 3 (M2 - 0,5 điểm). Con đê thân thuộc đã giúp tác giả điều gì?
       A.  Nâng bước, dìu dắt tác giả    
       B. Tôi luyện cho những bước chân  ngày một chắc chắn
       C. Giúp tác giả tự tin lớn lên, tự tin bước vào đời.
        D. Cả ba đáp án trên
Câu 4 (M2 - 0,5 điểm). Vì sao các bạn nhỏ coi “con đê” là “bạn”?
A. Vì cảnh con đê rất đẹp, thơ mộng
B. Vì con đê giúp bảo vệ mùa màng, giữ gìn tài sản cho dân làng
C. Vì chính trên con đê này, các bạn nhỏ đã nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan, chăn trâu bò, trải chiếu nằm đếm sao trời, được người lớn trong làng tổ chức bày cỗ Trung thu.
D.  Vì con đê là con đường đến trường của các bạn nhỏ.
Câu 5 (M2 - 0,5 điểm).Qua bài văn, em thấy tác giả là người như thế nào?
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Câu 6 (M3 - 1 điểm). Bài văn trên muốn nói với em điều gì? 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 7 (M1- 0,5 điểm). Cho các từ: “tuổi thơ, uốn lượn, ngoằn ngoèo, tôi”. Tính từ là:
	A. tuổi thơ
	B. uốn lượn
	C. ngoằn ngoèo
	D. tôi


Câu 8 (M1 - 1,0 điểm). 
a) Từ “chúng” trong câu văn: “Chúng cũng nô đùa, chơi trò đuổi bắt, chơi ô ăn quan trên đê mỗi khi bố mẹ vắng nhà ra đồng, ra bãi làm việc.” chỉ những ai?
	A. Trẻ em trong làng
	B. Những người lớn

	C. Tác giả bài văn
	D. Con đê sông Hồng


b) Từ đồng nghĩa với từ mênh mông là: (0,5 điểm)
  		 A. Biển lúa                        
 		 B. Bầu trời		
 		 C. Bao la		
 		 D. Cánh đồng
Câu 9: (M2 - 1,0 điểm). 
 a.  Xác định cấu tạo ngữ pháp (TN, CN – VN) của câu sau: 
          Trong các lùm cây, những cánh chim màu sặc sỡ đan đi đan lại.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


b. Em hãy xác định nghĩa gốc, nghĩa chuyển của các từ in đậm dưới đây:
“Mùa xuân(1) là tết trồng cây
Làm cho đất nước ngày càng thêm xuân (2)”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 10: (M3- 1,0 điểm). Đặt 1 câu kể về một niềm vui của em ở trường, trong đó có sử dụng từ đồng nghĩa với từ "vui". 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


II. KIỂM TRA VIẾT (Viết ra vở TV)
Viết bài văn tả một cảnh sông, hồ, ao, biển ở quê hương em hoặc ở nơi khác mà em biết.
__________________________________________ 
[bookmark: _GoBack]ĐỀ 3
 Câu 1Top of Form. ( M1- 0,5 điểm) Số thập phân 105,001 đọc  là:
A. Một linh lăm phẩy không không một 
B.Một trăm linh lăm phẩy không một 
C.Một  trăm linh năm phẩy không không một 
 Câu 2. ( M1- 1 điểm)	
a. Hai chục , 1 đơn vị, hai phần trăm được viết là:
         A. 212,00 		B. 210,02		C. 201,200		D. 21,02

b. Chữ số 6 trong số thập  phân 0,0691 có giá trị là:
	



A.  	B.  		C. 	          D. 6
Câu 3: ( M1- 0,5 điểm) Cho số đo cân nặng của một số con vật như sau : 184,5kg ; 345,7kg ; 130,5kg ; 118,3kg .Biết con trâu nặng nhất, con khỉ nhẹ nhất và con hổ nặng hơn con lợn . Em hãy hoàn thành bảng sau:
	Con vật
	Lợn 
	Trâu
	Hổ 
	Khỉ

	Cân nặng (kg)
	
	
	
	


Câu 4: ( M1- 0,5 điểm) Quãng đường từ nhà An tới trường dài 4,23km. Vậy quãng đường từ nhà An tới trường làm tròn đến hàng phần mười là :
A.3,9km              B.4,2km                    C.4,12km                           D.4,14km


Câu 5: ( M2- 0,5 điểm) Cho  41,*56 < 41,356 . Vậy * là chữ số nào dưới đây:
	A. 0	B.1	C. 2	D. Cả 3 đáp án trên
Câu 6: ( M3- 1 điểm) Một tấm kính hình chữ nhật có chu vi 138 cm. Chiều dài hơn chiều rộng 25 cm. Diện tích của tấm kính hình chữ nhật đó la? 
             A. 1034 m2                  B.1, 034 ha	     C. 0,1034 m2	   D. 1, 034 m2
II .Phần tự luận:
Bài 7. (M2- 1 điểm) Điền số thập phân vào chỗ chấm:

34 dm = ............ m2          ;      2tạ 8  kg = ......... tạ.
  5m 4dm  =  ............m        ;     217 ml = ...............l
Bài 8 (M2- 2 điểm)  Tính giá trị biểu thức
a) 


1 – ( +  ) =...................................................................................      
b) 


  +   x   = ..................................................................................  
Bài 9. ( M3- 1 điểm)  Công viên Yên Sở nằm cạnh nút giao cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ thuộc địa phận Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội, là một trong những điểm cắm trại nổi tiếng nhất Thủ đô hiện nay. Biết tổng diện tích của công viên là 325 héc-ta, phần trồng cây xanh chiếm khoảng 3/ 5 tổng diện tích của công viên. Hỏi phần diện tích còn lại của công viên là bao nhiêu ki-lô-mét vuông?
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài 10. ( M3 - 1 điểm) 

a) Tính bằng cách thuận tiện:


1997 x 18 + 80 x 1997 + 3994                           
                       ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

b) (M2 - 1 điểm)  Vườn nhà ông ngoại dạng hình chữ nhật có chiều rộng 15m, chiều dài bằng  chiều rộng. Ông đã dùng phần đất có diện tích 75m2 dọc theo chiều rộng (như hình vẽ) để xây chuồng heo.39m2

75m2


75m2
75m2





Chiều dài phần đất còn lại của khu vườn là………………………………………
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